Tài liệu sử dụng lâu dài


CÁC MẪU BIỂU SỬ DỤNG TRONG

CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐOÀN QUẬN GÒ VẤP
(Đính kèm Hướng dẫn số 06/HD-ĐTN ngày 17/07/2013 của Ban Thường vụ Quận Đoàn)

----------------------------------------------------------------



ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


TP.HỒ CHÍ MINH – QUẬN GÒ VẤP


BCH ĐOÀN …….………. 

****
………., ngày …….tháng …..năm…….


Số: ……../CN.CTĐ






CHỨNG NHẬN
THAM GIA LỚP TÌM HIỂU VỀ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN …………………

CHỨNG NHẬN


Thanh niên: ……....................................................................................................


Ngày sinh:………………………………………………………………………


Địa chỉ: ……..................................................................................................


Đã tham gia lớp tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày ………………. do BCH Đoàn ………..……… tổ chức


Đạt kết quả: …………………………………………………..............


TM. BCH ĐOÀN……..


BÍ THƯ


(ký tên, đóng dấu)


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. HỒ CHÍ MINH – QUẬN GÒ VẤP

BCH ĐOÀN……………


***
……….., ngày … tháng … năm 20…

Số:     /QĐ-ĐTN

QUYẾT ĐỊNH
V/v kết nạp đoàn viên
---------

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN…………….

- Căn cứ Điều 1 chương I Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Đoàn…….;

- Căn cứ vào kết quả học tập lớp đối tượng Đoàn và quá trình phấn đấu, rèn luyện của các thanh niên ưu tú.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Chuẩn y kết nạp …. thanh niên ưu tú có tên sau vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ………………… (danh sách đính kèm).

Điều 2. Các đồng chí có tên trên có trách nhiệm tham gia sinh hoạt tại Đoàn …………………..

Điều 3. Ban Chấp hành Đoàn ………………… và các Chi đoàn chịu trách nhiệm tổ chức Lễ kết nạp đoàn theo đúng thủ tục đã quy định.

Điều 4. Ban Chấp hành Đoàn ………….., Ban Chấp hành Chi đoàn và các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. BCH ĐOÀN………….

BÍ THƯ

Nơi nhận:

- Như điều 4;


- Lưu.

(ký tên, đóng dấu)

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


TP. HỒ CHÍ MINH – QUẬN GÒ VẤP


BCH ĐOÀN……………


***
……….., ngày … tháng … năm 20…
DANH SÁCH THANH NIÊN ĐƯỢC KẾT NẠP ĐOÀN

ĐOÀN …………………….

(Đính kèm QĐ số: …./QĐ-ĐTN ngày ……………. của BCH Đoàn………………)

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Đơn vị

	1
	Nguyễn Thị Kiều Trang
	21/04/1995
	Chi đoàn…..

	2
	Văn Thúy Ngà
	09/03/1997
	

	3
	Ngô Khánh Toàn
	15/07/1997
	

	4
	……………
	
	

	5
	……………
	
	

	6
	
	
	


* Mẫu danh sách này được dùng cho các Quyết định có danh sách đính kèm.


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. HỒ CHÍ MINH – QUẬN GÒ VẤP

BCH ĐOÀN……………


***
……….., ngày … tháng … năm 20…

Số:     /QĐ-ĐTN

QUYẾT ĐỊNH
V/v xoá tên và huỷ hồ sơ đoàn viên
---------

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN…………….

- Căn cứ Điều 4 chương I Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Đoàn…….;

- Căn cứ vào tình hình thực tế sinh hoạt của đoàn viên.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Xóa tên trong danh sách Đoàn viên và hủy hồ sơ đoàn viên đối với đoàn viên không thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đoàn. (danh sách đính kèm).
Điều 2. Ban chấp hành Đoàn ………….., Chi đoàn………… và các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. BCH ĐOÀN………….

BÍ THƯ

Nơi nhận:

- Như điều 2;


- Lưu.

(ký tên, đóng dấu)

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. HỒ CHÍ MINH – QUẬN GÒ VẤP

BCH ĐOÀN……………


***
……….., ngày … tháng … năm 20…

Số:     /QĐ-ĐTN

QUYẾT ĐỊNH
Về việc khôi phục hồ sơ đoàn viên
---------

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN…………….

-  Căn cứ Chương I, Phần VI của Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;


-  Căn cứ đề nghị khôi phục hồ sơ đoàn viên của Chi đoàn…………………… và bản tường trình về quá trình tham gia sinh hoạt đoàn của đoàn viên;


- Xét quá trình rèn luyện, phấn đấu của đoàn viên thời gian qua.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Khôi phục hồ sơ đoàn viên cho đồng chí………………………..là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số………..của Ban Chấp hành Đoàn………….(nếu có), kết nạp đoàn vào ngày:…………….. tại……………………


Điều 2: Ban Chấp hành Chi đoàn……………. có trách nhiệm thực hiện tốt công tác quản lý đoàn viên, định kỳ thực hiện việc đánh giá, phân loại đoàn viên theo đúng quy trình, thủ tục của Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.


Điều 3: Ban chấp hành Đoàn ………….., Chi đoàn………… và đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Ban Chấp hành Đoàn……………mong đồng chí………………… luôn luôn xứng đáng với danh hiệu Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.


TM. BCH ĐOÀN………….

BÍ THƯ

Nơi nhận:

- Như điều 3;


- Lưu.

(ký tên, đóng dấu)
* Nếu khôi phục hồ sơ cho nhiều đoàn viên thì sửa lại nội dung cho phù hợp và có danh sách đính kèm.


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. HỒ CHÍ MINH – QUẬN GÒ VẤP

BCH ĐOÀN……………


***
……….., ngày … tháng … năm 20…

Số:     /QĐ-ĐTN

QUYẾT ĐỊNH
V/v công nhận trưởng thành Đoàn
---------

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN…………….

Căn cứ Điều 4 chương I  Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Căn cứ vào công văn số …….. ngày …………. của Ban Chấp hành Chi đoàn …………… về việc đề nghị xét trưởng thành Đoàn cho đoàn viên;

Xét quá trình rèn luyện phấn đấu của các đồng chí;

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay công nhận trưởng thành Đoàn cho …. đồng chí (danh sách đính kèm) là Đoàn viên Chi đoàn …………. kể từ ngày ký.

Điều 2. Ban Chấp hành Chi đoàn …………. có trách nhiệm tổ chức lễ Trưởng thành Đoàn và ghi nhận thành tích vào sổ Đoàn, giới thiệu với tổ chức Đảng và các tổ chức khác để tiếp tục bồi dưỡng tạo điều kiện cho các đồng chí tiến bộ hơn.

Điều 3. Ban Chấp hành Chi đoàn………… và các đồng chí có tên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Ban Chấp hành Đoàn………………… mong và tin tưởng các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tính chiến đấu, phẩm chất đạo đức của mình góp phần thực hiện tốt lý tưởng xã hội chủ nghĩa của Đoàn.


TM. BCH ĐOÀN………….


BÍ THƯ

Nơi nhận:


- Như điều 3;


- Lưu.



(ký tên, đóng dấu)

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


TP. HỒ CHÍ MINH – QUẬN GÒ VẤP


BCH ĐOÀN………………..



(((
…………, ngày …. tháng ….năm 20…..

Số:     /QĐ–ĐTN

QUYẾT ĐỊNH
V/v công nhận Đoàn viên ưu tú năm…..
---------
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN ………………………
Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hướng dẫn số 06 – HD/TCTU – TĐTPHCM ngày 19/02/2008 của Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc hướng dẫn quy trình kết nạp Đoàn viên ưu tú vào Đảng;
Căn cứ vào biên bản cuộc họp Ban Chấp hành Đoàn…….. ngày ………. về việc công nhận Đoàn viên ưu tú năm……..; 

Căn cứ quá trình phấn đấu, rèn luyện của đoàn viên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận …….. đoàn viên có tên sau đây thuộc Đoàn …………….. là Đoàn viên ưu tú năm…… (danh sách đính kèm).

Điều 2. BCH Đoàn…………..có trách nhiệm định hướng, phân công giao nhiệm vụ cho Đoàn viên ưu tú tiếp tục rèn luyện phấn đấu để được giới thiệu theo dõi phát triển đảng.
Điều 3. BCH Đoàn………….. và các đoàn viên có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

TM. BCH ĐOÀN………….


BÍ THƯ

Nơi nhận:


- Như điều 3;


- Lưu.


(ký tên, đóng dấu)

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


TP. HỒ CHÍ MINH – QUẬN GÒ VẤP


BCH ĐOÀN………………..



(((

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN NĂM…………….
Chi đoàn:……………….
	STT

(1)
	Họ và tên

(2)
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi ở hiện nay

(5)
	Số điện thoại

(6)
	Email

(7)
	Dân tộc

(8)
	Tôn giáo

(9)
	Trình độ
	Ngày vào Đoàn

(13)
	Số thẻ đoàn

(14)
	Ngày vào Đảng
	Chức vụ Đoàn

(17)

	
	
	Nam

(3)
	Nữ

(4)
	
	
	
	
	
	Học vấn

(10)
	Chuyên môn

(11)
	LLCT

(12)
	
	
	Dự bị

(15)
	Chính thức

(16)
	

	1
	Nguyễn A
	13/08/1990
	
	50 Thống Nhất, P11, Q.GV
	0973.333.379
	nguyena@gmail.com
	Kinh
	Không
	12/12
	Cử nhân QTKD
	SC
	19/05/2006
	2236789
	
	
	Bí thư Chi đoàn

	2
	Phạm B
	
	02/08/1995
	147 Quang Trung P11, Q.GV
	…..
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đoàn viên


	Chuyển sinh hoạt đi
	Chuyển sinh hoạt đến
	Trưởng thành Đoàn
	Huỷ hồ sơ đoàn viên
	Ghi chú

(30)

	Ngày chuyển đi

(18)
	Lý do chuyển đi

(19)
	Nơi chuyển đến

(20)
	Ngày chuyển đến

(21)
	Lý do chuyển đến

(22)
	Từ đâu chuyển đến

(23)
	Số Quyết định Trưởng thành Đoàn

(24)
	Ngày trường thành Đoàn

(25)
	Chức vụ cao nhất trong Đoàn

(26)
	Quá trình theo dõi phát triển Đảng

(27)
	Số Quyết định huỷ hồ sơ đoàn viên

(28)
	Ngày huỷ hồ sơ đoàn viên

(29)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18/10/2013
	Chuyển hồ sơ về trường ĐH
	Đoàn trường ĐH Kinh tế TP.HCM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* (20), (23): Ghi rõ tên Đoàn cơ sở nơi đến và nơi đi.
* (27): Cập nhật rõ quá trình theo dõi: đang là đoàn viên ưu tú, cảm tình Đảng,.. ghi cụ thể các mốc thời gian.
* Thực hiện quản lý theo từng chi đoàn, tổng hợp tất cả danh sách đoàn viên các chi đoàn lại thành Sổ quản lý đoàn viên của đơn vị.


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


TP. HỒ CHÍ MINH – QUẬN GÒ VẤP


BCH ĐOÀN………………..



(((

SỔ LƯU NGHỊ QUYẾT KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN NĂM…………….

	Số nghị quyết

(1)
	Số thẻ Đoàn

(2)
	Họ và tên

(3)
	Ngày, tháng,
năm sinh
	Dân tộc

(6)
	Tôn giáo

(7)
	Trình độ
	Địa chỉ

(11)
	Thành phần

(12)
	Ngày ký

(13)
	Người ký

(14)

	
	
	
	Nam

(4)
	Nữ

(5)
	
	
	Học vấn

(8)
	Chuyên môn

(9)
	LLCT

(10)
	
	
	
	

	01
	2345678
	Nguyễn C
	
	01/01/1996
	Kinh
	Không
	11/12
	
	
	50 Thống Nhất, P11, Q.GV
	HS
	26/03/2013
	Nguyễn Duy A

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* (12): Ghi 1 trong các thành phần sau: HS – Học sinh; SV – Sinh viên; GV – Giáo viên; DQ – Dân quân; CBNN – Cán bộ nhà nước; CNLĐ – Công nhân lao động.

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


TP. HỒ CHÍ MINH – QUẬN GÒ VẤP


BCH ĐOÀN………………..



(((

DANH SÁCH TRÍCH NGANG LÝ LỊCH ĐOÀN VIÊN

	STT
	Họ và tên

Quê quán

Nơi ở hiện nay
	Ngày, tháng năm sinh
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Ngày vào Đoàn
	Ngày vào Đảng
	Trình độ
	Chức vụ

Đơn vị công tác hiện nay
	Chức vụ dự kiến

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	Dự bị
	Ch.thức
	Học vấn
	Ch.môn
	Ch.trị
	Ng.ngữ
	Tin học
	
	

	1
	Cao Thị Hiền
Hải Phòng

198 Phạm Văn Chiêu P14 Q.GV
	
	01/07/1987
	Kinh
	Không
	26/03/2003
	
	
	12/12
	CĐ Kinh tế
	SC
	A
	A
	Bí thư Chi đoàn KP 1
	Phó Bí thư Đoàn Phường

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


TP. HỒ CHÍ MINH – QUẬN GÒ VẤP


BCH ĐOÀN………………..



(((

SỔ QUẢN LÝ THU CHI ĐOÀN PHÍ NĂM…………….

	STT

(1)
	Ngày, tháng, năm

(2)
	Nội dung

(3)
	Thu

(4)
	Chi

(5)
	Tồn

(6)
	Ghi chú

(7)

	1
	10/06/2013
	Chi đoàn KP 2 trích nộp đoàn phí đợt 1:

(3 x 2.000đ + 4 x 5.000đ) x 6 x 1/3 = 52.000đ
	52.000
	
	52.000
	

	2
	11/06/2013
	Mua sổ chi đoàn cho chi đoàn KP 3
	
	10.000
	42.000
	

	
	
	
	
	
	
	


* (3): Ghi rõ công thức tính số tiền trích nộp đoàn phí; ví dụ: Chi đoàn X có 4 đoàn viên có lương và 3 đoàn viên không lương, đóng tiền đợt 1 sáu tháng đầu năm, ghi vào cột (3): Chi đoàn X trích nộp đoàn phí đợt 1: (3 x 2.000đ + 4 x 5.000đ) x 6 x 1/3 = 52.000đ.


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. HỒ CHÍ MINH – QUẬN GÒ VẤP


BCH ĐOÀN………………..



(((

SỔ DANH SÁCH THANH NIÊN NĂM…………….

	STT

(1)
	Họ và tên

(2)
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi ở hiện nay

(5)
	Số điện thoại

(6)
	Email

(7)
	Dân tộc

(8)
	Tôn giáo

(9)
	Trình độ
	Đơn vị

(13)
	Học lớp tìm hiểu về Đoàn

(14)
	Ghi chú

(15)

	
	
	Nam

(3)
	Nữ

(4)
	
	
	
	
	
	Học vấn

(10)
	Chuyên môn

(11)
	LLCT

(12)
	
	
	

	1
	Huỳnh F
	
	22/03/1993
	….
	….
	….
	Kinh
	Không
	12/12
	
	
	KP 8
	x
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* (14): Thanh niên nào đã học lớp tìm hiểu về Đoàn và đạt kết quả thì đánh dấu “x”, chưa học hoặc hoặc rồi nhưng không đạt kết quả thì bỏ trống.

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


TP. HỒ CHÍ MINH – QUẬN GÒ VẤP


BCH ĐOÀN………………..



(((

SỔ QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ, CẢM TÌNH ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN TRẺ NĂM…………….

	Chi đoàn

(1)
	STT

(2)
	Họ và tên

(3)
	Ngày, tháng, năm sinh
	Dân tộc

(6)
	Tôn giáo

(7)
	Trình độ
	Ngày vào Đoàn

(11)
	Chức vụ Đoàn

(12)

	
	
	
	Nam

(4)
	Nữ

(5)
	
	
	Học vấn

(8)
	Chuyên môn

(9)
	LLCT

(10)
	
	

	Công an
	1
	Lê Hiển
	21/01/1992
	
	Kinh
	Không
	12/12
	CĐ Quân sự
	SC
	26/03/2007
	Bí thư Chi đoàn

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Số Quyết định công nhận ĐVƯT
Ngày, tháng, năm
(13)
	Số giấy chứng nhận ĐVƯT

(14)
	Năm công nhận Cảm tình Đảng

(15)
	Ngày vào Đảng
	Ghi chú

(18)

	
	
	
	Dự bị

(16)
	Chính thức

(17)
	

	13/QĐ-ĐTN
17/08/2009
	04
	2011
	22/04/2013
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


TP. HỒ CHÍ MINH – QUẬN GÒ VẤP


BCH ĐOÀN………………..



(((

SỔ LƯU VĂN BẢN ĐẾN NĂM…………….

	STT

(1)
	Ngày tháng đến

(2)
	Số ký hiệu văn bản đến

(3)
	Nơi phát hành văn bản

(4)
	Ngày tháng của văn bản

(5)
	Nội dung trích yếu văn bản

(6)
	Ghi chú

(7)

	01
	13/01/2013
	03/ĐTN
	Quận Đoàn
	11/01/2013
	Công văn thống nhất nhân sự Phó Bí thư Đoàn Phường
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


TP. HỒ CHÍ MINH – QUẬN GÒ VẤP


BCH ĐOÀN………………..



(((

SỔ LƯU VĂN BẢN ĐI NĂM…………….

	STT

(1)
	Số ký hiệu văn bản

(2)
	Ngày tháng văn bản

(3)
	Nội dung trích yếu văn bản

(4)
	Người ký

(5)
	Nơi nhận văn bản

(6)
	Số lượng bản phát hành

(7)
	Ghi chú

(8)

	1
	01/KH-ĐTN
	16/01/2013
	Kế hoạch tổ chức hoạt động “Mừng Đảng – Mừng Xuân”
	Nguyễn Thị N
	Đảng uỷ, UBND Phường; Quận Đoàn; Các chi đoàn; BTC
	19
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


TP. HỒ CHÍ MINH – QUẬN GÒ VẤP


BCH ĐOÀN………………..



(((

SỔ LƯU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ HỌC LỚP TÌM HIỂU VỀ ĐOÀN NĂM…..

	STT

(1)
	Số giấy chứng nhận

(2)
	Họ và tên

(3)
	Ngày sinh

(4)
	Đơn vị

(5)
	Xếp loại

(6)
	Ngày cấp

(7)
	Người ký

(8)
	Ghi chú

(9)

	1
	01
	Bùi Văn T
	25/05/1998
	KP 6
	Giỏi
	24/05/2013
	Nguyễn Thị Hồng V
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


TP. HỒ CHÍ MINH – QUẬN GÒ VẤP


BCH ĐOÀN………………..



(((

SỔ LƯU GIẤY CHỨNG NHẬN TRƯỞNG THÀNH ĐOÀN, ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ NHIỆM KỲ….. 
	STT

(1)
	Số giấy chứng nhận
	Họ và tên

(4)
	Ngày sinh

(5)
	Đơn vị

(6)
	Số Quyết định
(7)
	Ngày cấp

(8)
	Người ký

(9)
	Ghi chú

(10)

	
	Trưởng thành Đoàn

(2)
	Đoàn viên ưu tú

(3)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	01
	
	Phạm M
	….
	KP 3
	12/QĐ-ĐTN
	01/07/2013
	
	

	2
	
	01
	Nguyễn N
	…
	KP 4
	14/QĐ-ĐTN
	07/07/2013
	
	

	3
	02
	
	Trần O
	…
	KP 5
	16/QĐ-ĐTN
	13/07/2013
	
	


* (2), (3): Ghi số giấy chứng nhận tương ứng từng loại.



ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. HỒ CHÍ MINH – QUẬN GÒ VẤP


BCH ĐOÀN………………..



(((

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CHUYỂN SINH HOẠT ĐOÀN …………….

	STT

(1)
	Họ và tên

(2)
	Ngày, tháng,
năm sinh
	Chi đoàn

(5)
	Nơi ở hiện tại
	Ngày chuyển sinh hoạt

(9)
	Nơi chuyển đến

(10)
	Ghi chú

(11)

	
	
	Nam

(3)
	Nữ

(4)
	
	Khu phố, Ấp

(6)
	Phường, Xã

(7)
	Quận, Huyện

(8)
	
	
	

	1
	Hồ Hoài L
	….
	
	12A1
	7
	10
	Gò Vấp
	10/09/2013
	Đoàn Phường 10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Danh sách này dùng để quản lý riêng đoàn viên chuyển sinh hoạt đoàn khối 9, 12; học viên, sinh viên các trường Trung cấp. Các cơ sở Đoàn cập nhật đầy đủ và tiến hành báo cáo cho Ban Tổ chức Quận Đoàn khi có yêu cầu.

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


TP. HỒ CHÍ MINH – QUẬN GÒ VẤP


BCH ĐOÀN………………..



(((

SỔ LƯU GIẤY CHỨNG NHẬN CHÁU NGOAN BÁC HỒ NĂM….. 

	STT

(1)
	Số giấy chứng nhận

(2)
	Họ và tên

(3)
	Ngày sinh

(4)
	Đơn vị

(5)
	Số Quyết định
(6)
	Ngày cấp

(7)
	Người ký

(8)
	Ghi chú

(9)

	1
	01
	Trần Q
	….
	KP 3
	12/QĐ-ĐTN
	01/07/2013
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. HỒ CHÍ MINH – QUẬN GÒ VẤP

BCH ĐOÀN……………


***
……….., ngày … tháng … năm 20…

Số:     /QĐ-ĐTN

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ năm học…. 

---------

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN…………….

Căn cứ Điều 38, 39 Chương X Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Căn cứ vào công văn số ….. ngày ……. của Liên đội Trường ………….. về việc đề nghị công nhận danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ; 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận …. em đội viên, học sinh sau đây thuộc Liên đội Trường ........... đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ năm học …….. (danh sách đính kèm).

Điều 2. Ban Chấp hành Đoàn………, Liên đội Trường ………… và các em đội viên, học sinh có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

TM. BCH ĐOÀN………….


BÍ THƯ

Nơi nhận:

- Như điều 2;


- Lưu.

(ký tên, đóng dấu)
MẪU 1





MẪU 2





MẪU 4





MẪU 5





MẪU 3








MẪU 6





MẪU 7
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MẪU 8





MẪU 9





MẪU 10 - M4





MẪU 12





MẪU 13
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MẪU 16





MẪU 17





MẪU 19





MẪU 18





MẪU 20











